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Model No.9500NB DISC GRINDER 100MM
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 911136-9 Vít dầu dù M4X20 W 4

002 156448-5 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

C10 212005-0 Ổ kim 810 1

C20 231464-9 Lò xo nến 5 1

C30 256616-1 Chốt vành 5 1

C40 263002-9 Chốt cao su 4 1

C50 343312-1 Tán cắt cỏ 1

003 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1 *

004 221319-6 Nhông côn xoắn 35 1 *

004-1 227424-7 Nhông côn xoắn 35 X 1

005 962151-6 Vòng giữ (int) R-32 1

006 211106-1 Bạc đạn 6201LLB 1

007 253055-6 Long đền đệm phẳng 12 1

008 254002-0 Chốt khóa la vét 3 1 *

009-1 324148-7 Trục nhông chuyền 1 *

009-2 324246-7 Trục nhông chuyền > 1

010 443034-4 Vòng nỉ 18 1

011 312998-2 Hộp ổ đệm 1

012 911121-2 Vít dầu dù M4X14 W 4

013 911216-1 Vít dầu dù M5X14 W 1 *

013-1 251391-4 Vít dầu dù M5X16 O 1

014 133496-1 Bộ bảo vệ bánh 1 *

014 INC. 13 *

014-1 154755-0 Nắp đậy đĩa mài hoàn chỉnh O 1

014-1 INC. 13

015-1 224314-5 Mặt bích  bên trong 30 1 *

015-2 224491-3 Mặt bích  bên trong 29 O 1

016-1 224559-5 Đai ốc khóa 10-30 1 *

016-2 224610-1 Đai ốc khóa 10-29 O 1

018 221318-8 Nhông côn xoắn 14 1

019 211088-7 Bạc đạn 6000DDW 1

021 341398-9 Đệm mạ 1

022 240041-6 Cánh quạt 60 1

023 254002-0 Chốt khóa la vét 3 1

024A_ 517368-2 Cụm lõi ứng điện 220V 1 *

024A_ INC. 25,26 *

024A1 510049-7 Cụm lõi ứng điện 220V < 1

024A1 INC. 22,25,26

025 681636-0 Vòng đệm cách nhiệt 1

026 210017-7 Bạc đạn 607DDW 1

027 421494-0 Vòng đêm cao su 19 1

028 911596-5 Vít dầu dù M4X70 WRM 2

029 593479-7 Cụm stato 240V 1

C10 654100-4 Lò xo bung than 2

C20 654501-6 Mối nối không- cách nhiệt P-1.25 2

030 652102-4 Đai ốc lục giác M12 1

031 651403-7 Công tắc ST115A-31 1 *

031-1 651433-8 Công tắc ST115A-31 < 1 *



031-2 651433-8 Công tắc ST115A-31 O 1

032 687116-4 Bộ đỡ 1

033 152675-2 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643932-4 Ổ chổi than 6X9 2

034 852662-8 Bảng tên 9500NB 1

035 643550-8 Nắp giá đỡ 5-8 2

036 191940-4 Bộ than 1 *

036-1 B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A < 1

037 654532-5 Miếng kết nối 1P 1

038-1 687650-4 Kẹp dây 1

039 266192-7 Vít tự cắt ren đầu siết 4X14 1

040-1 682566-8 Chắn bảo vệ dây 10 1

041-1 691015-4 Dây nguồn 0.75-2-2.5 1

042 417388-5 Nắp sau 1

043 911258-5 Vít dầu dù M5X35 WR 2

A01 782401-1 Khóa mở đai ốc 20 1

A02 A-88537 CARBON BRUSH CB-411A 2 *

A02-1 B-80167 CARBON BRUSH SET CB-411A O 2 *

A02-2 B-80391 CARBON BRUSH SET CB-411A < 2 *

F20 192212-0 Bộ võ bánh xe 1

F21 192227-7 Bộ vành trong 47 1


